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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 08:26:26
Tên Ngo Thi Kim Tuyen
Số thứ tự 17
Rating 1995
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 1995
Hiệu suất thi đấu 1711
FIDE rtg +/- -43,4
Điểm 5,5
Hạng 29
Liên đoàn VIE
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 12400505
Năm sinh 1991

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 17 80 Phan Nhat Y 1475 VIE 0 - 1K
2 11 50 Pham Cong Minh 1755 VIE 5,5  w 0 0,8 -0,8 20 -16
3 25 84 Vu My Linh 1316 VIE 4  b 1 0,99 0,01 20 0,2
4 18 60 WFM Vu Thi Dieu Uyen 1680 VIE 4,5  w ½ 0,86 -0,36 20 -7,2
5 16 58 WFM Nguyen Thi Minh Thu 1684 VIE 5  b 0 0,86 -0,86 20 -17,2
6 28 72 Nguyen Duc Dung 1594 VIE 3,5  w 1 0,92 0,08 20 1,6
7 18 64 Nguyen Thien Ngan 1643 VIE 5  b 1 0,89 0,11 20 2,2
8 12 42 Kieu Bich Thuy 1827 VIE 5,5  w 1 0,72 0,28 20 5,6
9 8 38 CM Tran Dang Minh Quang 1845 VIE 6,5  b 0 0,7 -0,7 20 -14
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